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C1Trung hoà 200g dung dịch HCl 3,65% bằng dung dịch KOH 1M . Thể tích dung dịch KOH cần dùng là:

A. 100 ml .
B. 300 ml.C.  400 ml.
D. 200 ml.

C 2: Sự ăn mòn kim loại là 
A. sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học của môi trường.

B. sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

C. sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau.

D. sự kết hợp của kim loại với một chất khác.

C 3: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường 

A. không khí khô.


B. trong nước cất không có hoà tan khí oxi.

C. nước có hoà tan khí oxi.
D. dung dịch muối ăn.

C 4: Biện pháp nào sau đây làm kim loại bị ăn mòn nhanh ? A. Bôi dầu, mỡ lên bề mặt kim loại.             

C. Để đồ vật nơi khô ráo, thoáng mát.
B. Sơn, mạ lên bề mặt kim loại.                     D. Ngâm kim loại trong nước muối một thời gian.   

C 5:Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu 
A. để ở nơi có nhiệt độ cao.                         C. sau khi dùng xong rửa sạch, lau khô.

B. ngâm trong nước lâu ngày.       
         D. ngâm trong dung dịch nước muối.


C6: Nhôm không bị ăn mòn trong môi trường  
A. dung dịch axit.           B. dung dịch kiềm.

C. không khí.

D. dung dịch muối.

C 7:  Natri là kim loại hoạt động mạnh, bị ăn mòn rất nhanh. Để natri không bị ăn mòn người ta ngâm natri trong  A. nước.           B. dầu hoả.                C. rượu etylic.        D. dung dịch H2SO4 loãng.
C 8: Những vật bằng gang, bị ăn mòn trong tự nhiên tạo thành lớp gỉ sắt có màu nâu đỏ đó là
A. Fe3O4.   B. Fe2O3.nH2O.            C. Fe(OH)2.          D. hỗn hợp FeO và Fe2O3.
C 9: Một loại hợp chất kết tinh có công thức CuCO3.5H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng nước kết tinh chứa trong CuCO3.5H2O là 
A. 40,01%.
B. 42,06%.
C. 40,11%.D. 41,05%.
C10: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở  trạng thái A. lỏng và khí.

B. rắn và lỏng.

C. rắn và khí.

D. rắn, lỏng, khí.

C1:. Có các dung dịch: Na2CO3, BaCl2, Ca(NO3)2, H2SO4, NaOH. Có mấy cặp chất có phản ứng?

A. 4

B. 5
C. 6


D. 7

C12:Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đến khi kết tủa không tạo thêm được nữa thì dừng. Lọc lấy kết tủa đem nung thì chất rắn thu được là:
A. Cu

B. Cu2O


C. CuO
D. CuO2 

C 13:  Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là
A. oxi.

B. brom.


C. clo.

D. nitơ.

C14: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit 
A. S, C, P.

B. S, C, Cl2.


C. C, P, Br2.

D. C, Cl2, Br2.

C15: Dãy phi kim tác dụng được với nhau là
A. Si, Cl2, O2.

B. H2, S, O2.


C. Cl2, C, O2.

D. N2, S, O2.

C16: Độ tan của chất khí tăng nếu 
A. tăng nhiệt độ, tăng áp suất.



B. tăng nhiệt độ, giảm áp suất.

C. giảm nhiệt độ, tăng áp suất.


D. giảm nhiệt độ, giảm áp suất.

C17: Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với 
A. hiđro hoặc với kim loại.
B. dd kiềm.
C. dd axit.
D. dd muối.

C 18: Dãy các phi kim tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí là
 A. C, Br2, S, Cl2.
B. C, O2, S, Si.

C. Si, Br2, P, Cl2.
D. P, Si, Cl2, S.

C19: Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần 
A. Br, Cl, F, I.


B. I, Br, Cl, F.

C. F, Br, I, Cl.

D. F, Cl, Br, I.

C21: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65 %. X là nguyên tố.

A. C.

B. N.

C. S.


D. P.
C 22: R là nguyên tố phi kim, hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH2 chứa 5,88% H về khối lượng. R là nguyên tố 
:

A. C.

B. N.

C. P.

D. S.
C 23: Đốt cháy hoàn toàn a gam photpho trong bình chứa 13,44 lít  khí oxi (đktc) để tạo thành 28,4 gam điphotpho pentaoxit. Giá trị của a là 
A. 9,2.

B. 12,1.

C. 12,4.

D. 24.
C 24: Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 3,36 lít O2 (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt 
A. 0,2 g và 0,8 g  .C. 1,3 g và 1,5 g.B. 1,2gvà 1,6g
  D. 1g và 1,8g.
C 25: Clo là chất khí có màu :


A. nâu đỏ.
B. vàng lục.

C. lục nhạt.

D. trắng xanh.

C26. Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm có sẵn dd CuSO4. Hiện tượng xuất hiện là

A. Chất rắn màu trắng
B. Chất khí màu xanh
C. Chất khí màu nâu
D. Chất rắn màu xanh

C28. Cho các cặp chất sau, cặp chất nào phản ứng được với nhauA. K2SO4, NaOH
B. K2SO4 và Ba(NO3)2
C. AgCl và HCl
D. A & B đều đúng

C29Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch MgCl2, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là:A. MgO
B. Mg2O

C.Mg(OH)2

D. NaCl

C30 Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm có sẵn dd BaCl2. Hiện tượng xuất hiện là

A. Chất rắn màu trắng
B. Không hiện tượng gì
C. Chất khí màu nâu

D. Chất rắn màu xanh

C31 Cho các cặp chất sau, cặp chất nào phản ứng được với nhau

A. K2SO4, CuCl2

B. BaSO4 và HCl

C. AgNO3 và NaCl

D. Tất cả đều đúng

C32. Hòa tan hoàn toàn 10,2 g Al2O3 và 4g MgO trong 245 g dung dịch H2SO4. Để trung hòa lượng axit còn dư phải dùng 400ml dung dịch NaOH 0,5M. Nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 ban đầu là:

	A. 15%
	B. 25%
	C. 22%
	D. 20%


C33. Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín thu được 9g một chất kết tủa. Công thức hóa học của muối là:

	A. FeCl3
	B.FeCl2
	C. FeCl
	D. FeCl4


C 34: Các khí có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở bất kì điều kiện nào:

 A. H2 và O2.

B. Cl2 và H2.

C. Cl2 và O2.

D. O2 và SO2.

C 35: Nước clo có tính tẩy màu vì 

A. clo tác dụng với nước tạo nên axit HCl có tính tẩy màu.

B. clo hấp phụ được màu.

C. clo t/dụng nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu.

D. khi dẫn khí clo vào nước o xảy ra phản ứng hoá học.

C 37: Có một sơ đồ chuyển hoá sau: MnO2  
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[image: image2.wmf]®

 FeCl3 
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 Fe(OH)3. X có thể là    
 
A. Cl2.

B. HCl.

C. H2SO4.
D. H2
C 38: Nguyên tố X tạo với clo hợp chất có hóa trị cao nhất của X là XCl5. Công thức oxit cao nhất của X là 
A. XO2
.
B. X2O3.

C. X2O5.

D. XO3.

C39: Tìm X,Y,Z. Biết: 
- Khí X rất độc, không cháy, hoà tan trong nước, nặng hơn không khí và có tính tẩy màu.

- Khí Y rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.

- Khí Z không cháy, nặng hơn không khí, làm đục nước vôi trong.A. Cl2, CO, CO2.
B. Cl2, SO2, CO2.

C. SO2, H2, CO2.
D. H2, CO, SO2.

C 40:  H/ chất nào sau đây phản ứng được với nước clo ? A. NaOH
B. NaCl   C. CaSO4
D. Cu(NO3)2
C41Hòa tan hết 12,4 gam Natrioxit vào nước thu được 500ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là :

     A. 0,8M    B. 0,6M           C. 0,4M             D. 0,2M      

C 42 Để nhận biết  2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO  ta dùng:   A. HCl        B. NaOH     C. HNO3       D. Quỳ tím ẩm

C43 Chất nào dưới đây có phần trăm khối lượng của oxi lớn nhất ?A. CuO    B. SO2         C. SO3             D. Al2O3
C44 Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã dùng  là :A. 50 gam                     B. 40 gam                      C. 60 gam                  D. 73 gam

 C 45Hòa tan hết 11,7g  hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M .  Khối lượng muối thu được là :A. 16,65 g              B. 15,56 g                       
     C. 166,5 g                     D. 155,6g
C 46 Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại  Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:                     

            A.  61,9% và 38,1%                

            B.  63% và 37%

            C.  61,5% và 38,5%

            D.  65% và 35%

C 47Cho 100 ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng với 100 ml dung dịch Ba(NO3)2 1M. Nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng lần lượt là:

A.  H2SO4 1M và HNO3 0,5M.                       
B.  BaSO4  0,5M  và  HNO3 1M.                                                                            C.  HNO3 0,5M  và Ba(NO3)2 0,5M.                  
D.  H2SO4 0,5M  và  HNO3 1M.                                                 

C48 Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp ?

A. Cu 
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 H2SO4 .

B. Fe 
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 H2SO4.



C. FeO 
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 H2SO4.

D. FeS2 
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 SO2 
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 H2SO4.

C49Cho magiê tác dụng với axit sunfuric đặc nóng xãy ra theo phản ứng sau:
Mg  + H2SO4  (đặc,nóng)  →  MgSO4  +  SO2  +  H2O. Tổng hệ số trong phương trình hoá học là:

A.  5 .

B. 6.

C.  7.


D. 8.

C50Trung hoà 200g dung dịch HCl 3,65% bằng dung dịch KOH 1M . Thể tích dung dịch KOH cần dùng là:

A. 100 ml .

B. 300 ml.

C.  400 ml.

D. 200 ml.

Câu 50:  Kim cương, than chì, cacbon vô định hình là các dạng thù hình của nguyên tố:
A. photpho

B. silic


C. cacbon


D. lưu huỳnh
Câu 51: Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm:
A. trắng đường, mặt nạ phòng hơi độc.
B. ruột bút chì, chất bôi trơn.

C. mũi khoan, dao cắt kính.


D. điện cực, chất khử.

Câu 52: Chất nào sau đây khi cháy tạo ra oxit ở thể khí ?
 A. Canxi.

B. Silic.

C. Cacbon.

D. Magiê.

Câu 62:Nhóm chất nào sau đây gồm các khí đều cháy được ? 
A. CO, CO2.

B. CO, H2.


C. CO2, O2.

D. Cl2, CO2.
Câu 63:Nhóm gồm các chất khí đều khử được CuO ở nhiệt độ cao là :
A. CO, H2.

B. Cl2, CO2.


C. CO, CO2.

D. Cl2, CO.

Câu 64:Khi dẫn khí CO qua ống nghiệm đựng Fe2O3 nung nóng có thể xảy ra phản ứng nào sau đây. Chọn đáp án đúng nhất:A. 8CO + 3Fe2O3 
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6Fe + 8CO2

B. 2CO + Fe2O3 
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2FeCO3
C. 3CO + Fe2O3 
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2Fe + 3CO2


D. 3CO + Fe2O3 
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3FeO + 3CO

Câu 65: Đốt cháy 11,2 lít CO (đktc). Thể tích không khí cần cho phản ứng trên là (
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A. 21,4 lít.
B. 24 lít.    C. 26 lít.

D. 28 lít.

Câu 66:Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển 
A. Sự hô hấp của động vật và con người.
B. Cây xanh quang hợp.

C. Đốt than và khí đốt.
D. Quá trình nung vôi.

Câu 67:Cho 1 mol Ca(OH)2 phản ứng với 1 mol CO2. Muối tạo thành là:
A. CaCO3.

B. Ca(HCO3)2.

C. CaCO3 và Ca(HCO3)2. 
D. CaCO3 và Ca(OH)2 dư.
Câu 68:Khử hoàn toàn 48 gam  đồng (II) oxit bằng khí CO. Thể tích khí CO cần dùng (đktc) là 
A. 13,44 lít.

B. 11,2 lít.

C. 6,72 lít.

D. 44,8 lít.

Câu 69:Người ta dùng 22 gam CO2 hấp thụ 20 gam NaOH. Khối lượng muối tạo thành là

 
A. 45 gam.

B. 44 gam.

C. 43 gam.

D. 42 gam.

C 70:Dẫn 1,12 lít hỗn hợp khí gồm CO, H2 vừa đủ qua bột đồng (II) oxit nung ở nhiệt độ cao. Khối lượng đồng thu được sau phản ứng là :
A. 2,0 gam. 

B. 1,2 gam. 

C. 3,2 gam. 

D. 4,2 gam.
C71:Người ta cần dùng 7,84 lít CO (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là: 
A. 50% và 50%.

B. 20% và 80%.
C. 57% và 43%.
D. 65% và 35%.
C 72:Khử hoàn toàn 32 gam Fe2O3 bằng khí CO dư. Sản phẩm khí thu được cho vào bình đựng nước vôi trong dư được a gam  kết tủa màu trắng. Giá trị của a là :


A. 50.

B. 60.

C. 40. 

D. 30.

C 73:Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 chỉ tạo muối trung hòa. CM của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng là : A. 0,55 M.
B. 0,45 M.

C. 0,5 M.
D. 0,65 M.

C 74:Khí CO dùng làm chất đốt trong công nghiệp có lẫn tạp chất là CO2 và SO2. Có thể làm sạch CO bằng : A. dung dịch nước vôi trong.
B. H2SO4 đặc.

C. dung dịch BaCl2. 
D. CuSO4 khan.
C 75:Cho 2,24 lít CO2 (đktc) p/ư với dd có chứa 0,1 mol NaOH. Khối lượng muối tạo thành là 

A. NaHCO3; 7,4 g       
B. Na2CO3; 8,4 g
C. NaHCO3; 8,4 g

D. Na2CO3; 7,4 g

C 76:Nhóm chất gồm các khí đều phản ứng được với nước là 
A. CO, CO2.
B. Cl2, CO2.
C. H2, Cl2.
D. H2, CO.

C 77:Để tạo muối KHCO3 duy nhất thì tỉ lệ CO2 sục vào dung dịch KOH là bao nhiêu ? 

A. 2 : 3

B. 1 : 2


C. 1 : 1

D. 1 : 3

C78:Tính khối lượng của Fe thu được khi cho một lượng CO dư khử 32 gam Fe2O3. Biết rằng hiệu suất phản ứng là 80%. :   A. 8,96 g
B. 17, 92 g

C. 26, 88 g
   D. 25,77 g

C79. Cho lá Sắt có khối lượng 8,4 gam vào dung dịch Đồng sunfat. Sau một thời gian nhấc lá Sắt ra, rửa nhẹ, làm khô, khối lượng lá Sắt là 18 g.Khối lưọng muối sắt tạo thành trong dung dịch là:

	A. 30,4g
	B. 22,8g
	C. 23g
	D. 25g


C80. Cho 10 hỗn hợp bột các kim loại Kẽm và Đồng vào dung dịch CuSO4 dư. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng 11 gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của kẽm và đồng trong hỗn hợp ban đầu là:

	A. 35% và 65%
	B. 40,8% và 58,2%
	C. 72,2% và 27,8%
	D. 70,2% và 29,8%
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